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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết giữa học kì II của chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 4 – Cánh diều. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt. 

 

A. Kiểm tra đọc 

I. Đọc thành tiếng 

GV cho học sinh đọc một đoạn trong các bài tập đọc và trả lời một số câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc theo 

quy định. 

II. Đọc thầm văn bản sau: 

Hoa tặng bà 

Bà ngoại của Voi con bị bệnh phải vào bệnh viện nằm. Đi học về, Voi con xin phép mẹ vào bệnh viện 

thăm bà. Trên đường đi, Voi con thấy bác Dê đang vác trên vai một bao gạch lạch bạch đi từng bước một. Voi 

con vội chạy tới nói với bác: “Bác Dê ơi! Để cháu giúp bác”. Thế là chú Voi dùng vòi của mình nhấc bao gạo 

lên một cách nhẹ nhàng và đưa về tận nhà bác Dê. 

Khi Voi con đi qua một vườn hoa, chú nhìn thấy Cún con đang tưới hoa. Cún con chạy đến bên giếng 

để múc nước, do bất cẩn nên để gàu rơi xuống giếng. Cún con ngẩn ngơ nhìn theo chưa nghĩ ra cách gì để lấy 

cái gàu gì, để tớ giúp cho”. Voi con thò cái vòi dài của mình xuống vớt gàu lên, lại còn múc đầy một gàu nước 

nữa. Cún con rối rít cám ơn và chạy đi hái một bó hoa tươi thắm tặng Voi con. 

Voi con mang bó hoa đến bệnh viện. Vừa trông thấy bà, chú đã reo lên: “Bà ơi! Bà xem cháu đem đến 

cho bà cái gì đây.” Voi con dâng bó hoa lên trước mặt bà và nói: “Cháu tặng bà. Chúc bà chóng khỏe”. Bà 

ngoại cám ơn Voi con và nói: “Hoa đẹp lắm, cháu hái ở đâu vậy?”. Voi con kể cho bà ngoại nghe mình có bó 

hoa như thế nào. Nghe xong, bà ngoại ôm Voi con vào lòng và khen Voi con: “Cháu bà giỏi lắm, biết giúp đỡ 

người khác. Đây là bó hoa đẹp nhất”. 

(Sưu tầm) 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Trên đường đi thăm bà, Voi con đã giúp đỡ những ai? 

A. Voi con giúp Chim Sẻ. 

B. Voi con giúp bác Dê. 

C. Voi con giúp bác Dê và Cún con. 



 

 

 

 

D. Voi con giúp Cún con. 

Câu 2. Vì sao bà ngoại nói bó hoa Voi con tặng là bó hoa đẹp nhất? 

A. Vì bó hoa đó rất đẹp, có màu sắc rực rỡ. 

B. Vì bó hoa đó là lời cảm ơn dành cho sự tốt bụng của Voi con. 

C. Vì bó hoa đó là do Voi con tặng. 

D. Vì bó hoa đó là công sức lao động của Voi con. 

Câu 3. Qua bài đọc trên, em đã rút ra được bài học gì? 

A. Luôn giúp đỡ và yêu thương những người xung quanh mình. 

B. Luôn ngoan ngoãn và chăm chỉ làm việc. 

C. Luôn quan tâm đến các con vật xung quanh mình. 

D. Luôn lắng nghe và chia sẻ với những người xung quanh mình. 

Câu 4. Em hãy gạch một gạch dưới thành phần chủ ngữ, gạch hai gạch dưới thành phần vị ngữ trong đoạn 

văn sau: 

Từ căn gác nhỏ của mình, Hải có thể nghe thấy tất cả các âm thanh náo nhiệt, ồn ã của thủ đô. Tiếng ve kêu 

rền rĩ trong những đám lá cây bên đường. Tiếng kéo lách cách của những người bán thịt bò khô. Tiếng còi ô 

tô xin đường gay gắt. 

(Trích “Âm thanh thành phố” - Theo Tô Ngọc Hiến) 

Câu 5. Gạch chân vào trạng ngữ thích hợp để hoàn thành câu văn sau: 

a) (Ngày mai / Buổi sáng hôm ấy), mùa đông đột nhiên đến. 

b) (Xa xa / Ngày mai), đám lúa đã ngả màu vàng. 

Câu 6. Sửa lại vị trí của dấu ngoặc đơn trong đoạn văn sau cho đúng: 

Cô Lan cô giáo chủ nhiệm lớp 4A (là một cô giáo dạy giỏi). Cô chính là người đã kèm cặp và dạy dỗ An. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 7. Tìm trạng ngữ trong đoạn văn và sắp xếp vào bảng sau: 

Người khổng lồ nọ có vườn hoa rất rộng. Trong vườn, muôn hoa đua sắc, quả sai trĩu cành, chim ríu rít hát 

ca. Một dạo, cứ tan học là bọn trẻ lại đến vườn hoa chơi đùa thoả thích. 

(Trích “Vườn hoa của người khổng lồ”) 

- Bổ sung địa điểm:  ........................................................................................................................................  

- Bổ sung thời gian:  ........................................................................................................................................  

B. Kiểm tra viết 

Đề bài: Em hãy viết một bức thư thăm hỏi khi nghe tin quê bạn gặp bão lũ. 

-------- Hết -------- 

 


